
1
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TỔNG CỘNG: 16 NHÓM CHUYÊN NGÀNH/68 CHỈ TIÊU

I Nhóm 1: Tài chính - Kế toán

1 Sở Thông tin và 

Truyền thông

Văn phòng Kế toán Kế toán viên 

(06.031)

1 Đại học - Tài chính;

- Kế toán;

- Kiểm toán.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

2 Ban Quản lý các Khu 

Công nghiệp

Văn phòng Kế toán Kế toán viên 

(06.031)

1 Đại học - Tài chính Kế toán;

- Tài chính - Ngân hàng.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

3 UBND huyện Châu 

Thành

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

Quản lý tài chính - 

 ngân sách

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Kế toán;

- Kiểm toán.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT

PHÂN NHÓM CHUYÊN NGÀNH - KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021, TỈNH SÓC TRĂNG

(Kèm theo Thông báo số        /TB.HĐ-SNV ngày       /3/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

4 UBND huyện Châu 

Thành

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

Kế toán Kế toán viên 

(06.031)

1 Đại học - Kế toán;

- Kiểm toán.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

5 UBND huyện Châu 

Thành

Thanh tra Kế toán Kế toán viên 

(06.031)

1 Đại học - Tài chính;

- Kế toán;

- Kiểm toán.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

6 UBND huyện Mỹ 

Xuyên 

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

Quản lý tài chính - 

 ngân sách

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Kế toán hoặc các chuyên

ngành tốt nghiệp khác phù

hợp.

II Nhóm 2: Tài nguyên và Môi trường

1 Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Chi cục Bảo vệ môi 

trường

Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Kỹ thuật môi trường hoặc

các chuyên ngành tốt nghiệp

khác phù hợp.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

2 Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Chi cục Bảo vệ môi 

trường

Thẩm định và 

đánh giá tác động 

môi trường

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Khoa học môi trường hoặc

các chuyên ngành tốt nghiệp

khác phù hợp.

3 UBND thị xã Vĩnh 

Châu 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

Quản lý môi 

trường

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Quản lý môi trường;

- Quản lý tài nguyên và môi

trường.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

4 UBND thị xã Vĩnh 

Châu 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

Quản lý đất đai Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Quản lý đất đai;

- Luật.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

5 UBND thị xã Ngã Năm Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

Quản lý đất đai Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Quản lý đất đai hoặc các

chuyên ngành tốt nghiệp

khác phù hợp.

6 UBND huyện Châu 

Thành

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

Quản lý Tài 

nguyên nước và 

khoáng sản

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Kinh tế Tài nguyên thiên

nhiên hoặc các chuyên

ngành tốt nghiệp khác phù

hợp.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

7 UBND huyện Mỹ Tú Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

Quản lý tài 

nguyên nước, 

khoáng sản

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Quản lý tài nguyên môi

trường;

- Quản lý tài nguyên nước;

- Quản lý tài nguyên khoáng

sản;

- Kinh tế tài nguyên thiên

nhiên.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

8 UBND huyện Mỹ 

Xuyên 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

Quản lý môi 

trường; quản lý 

tài nguyên nước, 

khoáng sản

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Quản lý Tài nguyên và Môi

trường; 

- Kỹ thuật tài nguyên nước;

- Lâm sinh.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

9 UBND huyện Long 

Phú

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

Quản lý đất đai Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Quản lý tài nguyên và môi

trường hoặc các chuyên

ngành tốt nghiệp khác phù

hợp.

III Nhóm 3: Công nghệ thông tin
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

1 Sở Thông tin và 

Truyền thông

Phòng Thông tin - Báo 

chí - Xuất bản

Quản lý thông tin 

đối ngoại

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Anh Văn hoặc các chuyên

ngành tốt nghiệp khác phù

hợp.

2 Sở Thông tin và 

Truyền thông

Phòng Công nghệ thông 

tin

Quản lý công 

nghệ thông tin

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Công nghệ thông tin hoặc

các chuyên ngành tốt nghiệp

khác phù hợp.

3 Sở Giao thông Vận tải Văn phòng Công nghệ thông 

tin

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Công nghệ thông tin hoặc

các chuyên ngành tốt nghiệp

khác phù hợp.

IV Nhóm 4: Thanh tra - Nội chính - Tư pháp
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

1 Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Phòng Nội chính Tổng hợp nội 

chính

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Luật;

- Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

2 Sở Tư pháp Thanh tra Thanh tra Chuyên viên 

(01.003)

2 Đại học Luật 

3 Thanh tra tỉnh Phòng Thanh tra giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 1

Thanh tra giải 

quyết khiếu nại, 

tố cáo

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Luật Hành chính;

- Kiểm toán.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

4 Thanh tra tỉnh Phòng Thanh tra giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 2

Thanh tra giải 

quyết khiếu nại, 

tố cáo

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Xây dựng cơ bản hoặc các

chuyên ngành tốt nghiệp

khác phù hợp.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

5 Ban Dân tộc Thanh tra Thanh tra Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước;

- Luật.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

Dân 

tộc 

thiểu 

số

6 UBND huyện Mỹ Tú Phòng Tư pháp Phổ biến và theo 

dõi thi hành pháp 

luật

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Luật hoặc các chuyên ngành

tốt nghiệp khác phù hợp.

V Nhóm 5: Quản lý năng lượng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

1 Sở Công thương Phòng Quản lý năng 

lượng

Quản lý về năng 

lượng

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Điện;

- Quản lý năng lượng;

- Kỹ thuật điện;

- Kỹ thuật điều khiển.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

2 UBND huyện Long 

Phú

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

Quản lý công 

nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Kinh tế hoặc các chuyên

ngành tốt nghiệp khác phù

hợp.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

VI Nhóm 6: Nông nghiệp

1 UBND thị xã Vĩnh 

Châu 

Phòng Kinh tế Quản lý nông 

nghiệp

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Trồng trọt hoặc các chuyên

ngành tốt nghiệp khác phù

hợp.

2 UBND thị xã Ngã Năm Phòng Kinh tế Quản lý về nông 

nghiệp

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Kinh tế Nông nghiệp; 

- Phát triển nông thôn; 

- Hệ thống nông nghiệp;

- Bảo vệ thực vật;

- Trồng trọt.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

3 UBND huyện Mỹ 

Xuyên 

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Quản lý về thủy 

sản

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Nuôi trồng thủy sản hoặc

các chuyên ngành tốt nghiệp

khác phù hợp.

VII Nhóm 7: Kinh tế
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đầu tư Quản lý kế hoạch 

và đầu tư 

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Kỹ thuật xây dựng;

- Kinh tế đầu tư;

- Kinh tế xây dựng;

- Kiểm toán.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Kinh tế Tổng hợp kinh tế 

xã hội

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Luật;

- Kinh tế đầu tư;

- Thống kê kinh tế;

- Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Kinh tế Tổng hợp kinh tế 

ngành

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Luật;

- Kinh tế đối ngoại;

- Kinh tế quốc tế.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

4 UBND thị xã Ngã Năm Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

 Quản lý Kế 

hoạch và Đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Kinh tế; 

- Xây dựng

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

5 UBND huyện Châu 

Thành

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

Quản lý Kế hoạch 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Xây dựng hoặc các chuyên

ngành tốt nghiệp khác phù

hợp.

6 UBND huyện Mỹ 

Xuyên 

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

Quản lý kế hoạch 

và đầu tư 

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Kỹ thuật xây dựng công

trình giao thông hoặc các

chuyên ngành tốt nghiệp

khác phù hợp.

VIII Nhóm 8: Xây dựng và phát triển đô thị

1 Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Chi cục Thủy lợi Quản lý công 

trình thủy lợi và 

Nước sạch nông 

thôn

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Thủy lợi;

- Xây dựng công trình thủy.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

2 UBND thị xã Ngã Năm Phòng Quản lý - Đô thị Quản lý quy 

hoạch - kiến trúc; 

quản lý xây dựng

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Quản lý xây dựng; 

- Xây dựng dân dụng và

công nghiệp; 

- Kiến trúc.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

3 UBND huyện Mỹ Tú Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

Quản lý xây dựng Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Quản lý xây dựng;

- Xây dựng dân dụng và

công nghiệp;

- Kiến trúc.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

4 UBND huyện Mỹ 

Xuyên 

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

Quản lý xây dựng Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Xây dựng dân dụng và công

nghiệp hoặc các chuyên

ngành tốt nghiệp khác phù

hợp.

5 UBND huyện Trần Đề Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

Quản lý giao 

thông vận tải

Chuyên viên 

(01.003)

2 Đại học - Giao thông vận tải; 

- Kỹ thuật xây dựng công

trình. 

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

6 UBND huyện Long 

Phú

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

Quản lý xây dựng Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Xây dựng hoặc các chuyên

ngành tốt nghiệp khác phù

hợp.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

IX Nhóm 9: Nội vụ

1 Sở Nội vụ Phòng Công chức viên 

chức và tổ chức biên chế

Quản lý Tổ chức 

bộ máy biên chế

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Luật Hành chính;

- Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

2 Sở Nội vụ Phòng Công chức viên 

chức và tổ chức biên chế

Quản lý nhân sự 

và đội ngũ

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Tin học;

- Công nghệ thông tin;

- Hệ thống thông tin.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

3 UBND huyện Mỹ 

Xuyên 

Phòng Nội vụ Quản lý tôn giáo; 

quản lý thi đua 

khen thưởng

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Luật Hành chính;

- Chính trị học.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

4 UBND huyện Trần Đề Phòng Nội vụ Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức; 

quản lý tôn giáo

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Văn hóa các dân tộc thiểu

số Việt Nam;

- Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước;

- Luật.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

5 UBND huyện Long 

Phú

Phòng Nội vụ Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước;

- Luật.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

X Nhóm 10: Văn thư

1 Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Phòng Hành chính - Tổ 

chức

Văn thư Văn thư 

(02.007)

1 Đại học Văn thư hoặc các chuyên

ngành tốt nghiệp khác phù

hợp.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

2 Ban Dân tộc Văn phòng Văn thư Văn thư 

(02.007)

1 Đại học - Văn thư - Lưu trữ;

- Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

Dân 

tộc 

thiểu 

số

3 UBND huyện Châu 

Thành

Văn phòng HĐND và 

UBND

Văn thư Văn thư 

(02.007)

1 Đại học - Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước;

- Luật Hành chính;

- Ngữ văn;

- Văn thư lưu trữ.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

XI Nhóm 11: Hành chính tổng hợp

1 Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phòng Hành chính - Tổ 

chức - Quản trị 

Hành chính tổng 

hợp

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Luật Hành chính;

- Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

2 Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Phòng Hành chính - Tổ 

chức

Hành chính một 

cửa

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

3 Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Phòng Kiểm soát Thủ 

tục hành chính

Kiểm soát thủ tục 

hành chính

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Luật;

- Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

4 Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Trung tâm phục vụ hành 

chính công

Hướng dẫn, giám 

sát, việc tiếp nhận 

giải quyết thủ tục 

hành chính

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Luật;

- Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Hành chính tổng 

hợp

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

6 UBND thị xã Ngã Năm Văn phòng HĐND và 

UBND

 Hành chính tổng 

hợp

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Quản trị văn phòng; 

- Kinh tế; 

- Quản trị kinh doanh; 

- Luật;

- Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

7 UBND huyện Châu 

Thành

Văn phòng HĐND và 

UBND

Hành chính tổng 

hợp

Chuyên viên 

(01.003)

2 Đại học - Xây dựng;

- Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước;

- Luật Hành chính.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

8 UBND huyện Mỹ Tú Văn phòng HĐND và 

UBND

Hành chính tổng 

hợp

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Luật hoặc các chuyên ngành

tốt nghiệp khác phù hợp.

9 UBND huyện Mỹ 

Xuyên 

Văn phòng HĐND và 

UBND

Hành chính tổng 

hợp  

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Quản trị kinh doanh hoặc

các chuyên ngành tốt nghiệp

khác phù hợp.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

10 UBND huyện Thạnh 

Trị

Văn phòng HĐND và 

UBND

Hành chính tổng 

hợp 

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Nông nghiệp hoặc các

chuyên ngành tốt nghiệp

khác phù hợp.

XII Nhóm 12: Chính sách dân tộc

1 Ban Dân tộc Phòng Chính sách Dân 

tộc

Theo dõi thực 

hiện chính sách 

dân tộc

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Kinh tế;

- Tài chính.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

Dân 

tộc 

thiểu 

số

2 UBND huyện Trần Đề Phòng Dân tộc Theo dõi công tác 

dân tộc

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Văn hóa các dân tộc thiểu

số Việt Nam; 

- Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước;

- Luật.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

XIII Nhóm 13: Du lịch

1 UBND huyện Trần Đề Phòng Văn hóa và 

Thông tin

Quản lý du lịch Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học Chuyên ngành du lịch hoặc

các chuyên ngành tốt nghiệp

khác phù hợp.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trình độ 

cần tuyển

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

TT
Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Nội dung tuyển dụng công chức năm 2021

Ngạch tuyển 

dụng (mã 

ngạch)

Ghi chú

Nhóm chuyên 

ngành/Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có chỉ 

tiêu tuyển dụng

Yêu 

cầu 

khác

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Tổ chức cấu thành 

hoặc đơn vị trực thuộc

XIV Nhóm 14: Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp

1 UBND thị xã Ngã Năm Phòng Giáo dục và Đào 

tạo

Theo dõi giáo dục 

thường xuyên và 

hướng nghiệp

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Luật;

- Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước;

- Ngữ văn;

- Công nghệ thông tin.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

XV Nhóm 15: Khoa học và công nghệ

1 UBND thành phố Sóc 

Trăng 

Phòng Kinh tế Quản lý khoa học 

công nghệ

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Luật Hành chính;

- Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)

XVI Nhóm 16: Tiền lương và bảo hiểm

1 UBND huyện Châu 

Thành

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

Tiền lương và bảo 

hiểm

Chuyên viên 

(01.003)

1 Đại học - Công tác xã hội;

- Luật Hành chính;

- Hành chính;

- Quản lý công;

- Quản lý nhà nước.

(hoặc các chuyên ngành tốt

nghiệp khác phù hợp)
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